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Giai đoạn 3T kết thúc ngày 31/03/2024

Một số báo cáo trong bài Thuyết trình có thể bao gồm “các nhận định trong tương lai”, bao gồm cả thông tin tài chính dự 
phóng. Các báo cáo và thông tin tài chính dự phóng này chứa đựng các rủi ro đã biết và chưa biết, các yếu tố không chắc chắn
và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tích của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“VNM” hoặc 
“Công ty”), hoặc các kết quả ngành, có sự khác biệt trọng yếu so với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tích nào trong tương
lai được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các báo cáo và thông tin tài chính dự phóng. Các báo cáo và thông tin tài chính dự phóng dựa
trên nhiều giả định liên quan đến chiến lược kinh doanh hiện tại và tương lai của VNM và môi trường mà VNM sẽ hoạt động
trong tương lai. Vì những báo cáo và thông tin tài chính này phản ánh quan điểm hiện tại của VNM về các sự kiện trong tương
lai, những báo cáo và thông tin tài chính này có chứa đựng rủi ro, sự không chắc chắn và các giả định. Kết quả thực tế trong
tương lai có thể khác biệt trọng yếu với các báo cáo và thông tin tài chính dự phóng này.

VNM từ chối mọi nghĩa vụ hoặc cam kết phát hành công khai bất kỳ cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố hoặc
thông tin tài chính dự phóng được đề cập trong bài Thuyết trình này để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong các kỳ vọng của
VNM đến bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà các tuyên bố hoặc thông tin được dựa trên.

Bài Thuyết trình này bao gồm dữ liệu thị trường và ngành và dự báo thu được từ khảo sát nội bộ, báo cáo và các nghiên cứu 
phù hợp, cũng như nghiên cứu thị trường, thông tin có sẵn công khai và các ấn phẩm ngành. Các ấn phẩm ngành, khảo sát và
dự báo nhìn chung nói rằng thông tin họ cung cấp được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng không thể đảm bảo
tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được sử dụng. Mặc dù VNM đã thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin
được trích xuất chính xác và trong bối cảnh phù hợp, nhưng VNM chưa xác minh độc lập bất kỳ dữ liệu nào từ các nguồn của
bên thứ ba hoặc xác định các giả định kinh tế cơ bản liên quan.
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22,4%

23,6%

TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH 

4

Kết quả hợp nhất – Q1/2024

Đơn vị: Tỷ đồng

14.125
+1,2%YoY

TỔNG DOANH THU

41,9%
+311 đcb YoY

BIÊN LÃI GỘP

 3.297
+12,8% YoY

EBITDA

 2.208
+15,8% YoY

LỢI NHUẬN RÒNG

15,6%
+195 đcb YoY

BIÊN LÃI RÒNG

 944
+18,6% YoY

EPS (VNĐ)
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10,1%

0,7%

-2,3%
-4,1% -2,9%

1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24

Ngành hàng tiêu dùng nhanh

3,1%

-0,9%

-4,6%
-5,8%

-2,8%

1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24

Ngành Sữa

10,3%
8,4% 7,3% 7,1%

5,1%

3T23 6T23 9T23 12T23 3T24

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch 
vụ tiêu dùng (1)

2.000

3.000

4.000

5.000

06/2022 01/2023 08/2023 03/2024

Giá bột sữa gầy ($/tấn)
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Nguồn: Tổng cục thống kê, GDT, AC Nielsen
(1) LoạI trừ yếu tố giá
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Điểm nhấn Q1/2024:

▪ Xu hướng tăng trưởng âm 
được ghi nhận ở nhiều ngành
hàng tiêu dùng nhanh.

▪ Tổng mức bán lẻ và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng
thấp hơn đáng kể so với cùng 
kỳ.

▪ Kinh tế Việt Nam bị ảnh
hưởng, tác động đến công
việc, thu nhập và tâm lý của
người tiêu dùng.

VĨ MÔ VÀ NGÀNH
Nhu cầu tiêu dùng bị tác động tiêu cực trong bối cảnh vĩ mô thử thách
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Điểm nhấn Q1/2024:

▪ Doanh thu thuần hợp nhất
nội địa đạt 11.497 tỷ đồng 
(+0,1% YoY).

▪ Doanh thu các thị trường
nước ngoài đạt 2.615 tỷ đồng
(+7,7% YoY).

o Doanh thu thuần xuất
khẩu đạt 1.297 tỷ đồng,
(+5,9% YoY).

o Doanh thu thuần các chi
nhánh nước ngoài đạt
1.319 tỷ đồng (+9,6% 
YoY).

14.112
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72

116

13.9181Q2023

Nội địa

Xuất khẩu

CNNN

1Q2024 +1,4% YoY

81,5%

9,2%

9,3%

81,5%

9,2%
9,3%

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH 
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Doanh thu thuần nước ngoài tăng 7,7% trong Q1/2024

Đơn vị: Tỷ đồng
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1Q2024 1Q2023

Nội địa 81,5% 82,6%
Xuất khẩu 9,2% 8,8%

CNNN 9,3% 8,6%

2024 2023

Nội địa 81,5% 82,6%
Xuất khẩu 9,2% 8,8%

CNNN 9,3% 8,6%
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734

790

816

795

625Q1

Q2

Q3

Q4

YoY-14,8%

Điểm nhấn Q1/2024:
▪ Động lực tăng trưởng trong thị trường nội địa đến từ:

o Sữa đặc liên tục tăng trưởng doanh thu hai chữ số và thị phần
nhờ nỗ lực mở rộng quy mô thị trường sữa đặc với các chiến dịch
khuyến khích sử dụng sữa đặc để nấu nướng và pha chế đồ uống.

o Sữa chua ăn duy trì tăng trưởng đều đặn 1 chữ số trên nền thị
phần cao và Sữa chua uống tăng trưởng 2 chữ số quý thứ 3 liên
tiếp nhờ thực hiện hiệu quả các chiến dịch truyền thông với Người
ảnh hưởng (KOLs).

o Sữa hạt và Sữa tươi Green Farm ghi nhận mức tăng trưởng
doanh thu cao lần lượt 70% và 76% nhờ đẩy mạnh các chương
trình khuyến mãi quà tặng.

o Sữa bột cho thấy dấu hiệu dần phục hồi. 

▪ Kênh phân phối: Cửa hàng Vinamilk và thương mại điện tử tăng trưởng 
doanh thu hơn 20%.

▪ MCM: doanh thu bị ảnh hưởng bởi thời tiết không thuận lợi, khiến nhu
cầu sụt giảm đối với sản phẩm sữa ở thị trường miền núi phia Bắc.

9.979

11.414

11.911

11.405

10.180Q1

Q2

Q3

Q4

2023 2024

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH 
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Thị trường nội địa: Doanh thu công ty Mẹ ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn so với toàn ngành sữa và là mức tăng 
cao nhất trong 3 quý gần nhất.

Đơn vị: Tỷ đồng
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+2,0% YoY
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ÔNG THỌ - TOP4 chiến dịch truyền thông nổi bật tháng 2

8
Nguồn: Theo Buzzmetrics

1,3T Lượt tương tác

370N Lượt thảo luận

144N Giới thiệu mua hàng

44,8T Lượt xem

Video hướng dẫn nấu ăn với 
sữa đặc
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Giai đoạn 3T kết thúc ngày 31/03/2024
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Chiến dịch truyền thông 
với Người ảnh hưởng

• Định vị được phân khúc Khách hàng tiềm 
năng, các chiến dịch Marketing sữa chua ăn 
với sự tham gia của các KOLs nổi bật và gần 
gũi với người tiêu dùng mục tiêu. 

• Chiến lược này góp phần nâng cao hiệu quả 
truyền đạt thông điệp về sức khỏe của sản 
phẩm sữa chua, nhờ vào lượng người theo dõi 
đông đảo của các KOLs. 

• Thúc đẩy quyết định chọn mua sản phẩm của 
người tiêu dùng.
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Chương trình mua hàng – tặng quà mang lại kết quả tích cực
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1.203

1.136

1.138

1.236

1.319Q1

Q2

Q3

Q4

+9,6% YoY

Điểm nhấn Q1/2024:
▪ Doanh thu thuần xuất khẩu duy trì ở mức cao tương đương với 

Q4/2023.

o Các thị trường truyền thống tiếp tục đóng góp chính vào
kết quả kinh doanh khởi sắc. Các thị trường xuất khẩu
tiềm năng ở Châu Phi, Nam Mỹ được đẩy mạnh chiến lược
xâm nhập thị trường.

o Ở các thị trường đã phát triển, Vinamilk hợp tác với các
thương hiệu sữa hàng đầu để phát triển sản phẩm. Điều
này giúp năng suất nhà máy được tối ưu hóa và mang lại
hiểu biết cho đội ngũ Vinamilk về thị trường, sản phẩm,
công nghệ tại các nước nhập khẩu.

▪ Doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài duy trì tăng 
trưởng. Trong bối cảnh lạm phát, Angkormilk và Driftwood đều
ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tích cực nhờ cải thiện vị
thế thương hiệu và gia tăng giá trị cho người tiêu dùng.

1.225

1.270

1.246

1.298

1.297Q1

Q2

Q3

Q4

2023 2024

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH 
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Thị trường nước ngoài: Xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ mở rộng thị trường
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Đơn vị: Tỷ đồng

+5,9% YoY
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Mở rộng kênh phân phối và đa dạng hóa danh mục sản phẩm

12

Các sản phẩm xuất khẩu 
theo từng thị trường
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38,8% 41,9%

13,7% 15,6%

3T23 3T24

Biên LNG Biên LNR

1.906 

2.208 

3T23 3T24

LNST

LNST tăng mạnh 15,8% YoY nhờ doanh 
thu phục hồi và kiểm soát chi phí biến 
động. Biên LNST +195 đcb YoY.

Biên lãi gộp trong Q1 tiếp tục xu hướng 
phục hồi từ Q2/23.

Biên chi phí BH&QLDN +81đcb YoY, 
đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhưng 
vẫn đảm bảo cải thiện biên lợi nhuận.

38,8%
40,5%

41,9% 41,2%

41,9%

Q1 Q2 Q3 Q4

23,9% 23,9% 24,4% 25,6%

24,7%

Q1 Q2 Q3 Q4

1.906

2.229

2.533

2.351

2.208Q1

Q2

Q3

Q4
13,7% 14,7%

16,2% 15,1%

15,6%

Q1 Q2 Q3 Q4
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Biên lãi gộp đạt 41,9% trong Q1/2024, phục hồi lần lượt là 311 đcb so với cùng kỳ 
và 123 đcb so với năm 2023 .

Đơn vị: Tỷ đồng

2024
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32,3%
28,2%

13,8%
8,0%

3T23 3T24

LNG LNR

Biên LNG giảm do doanh thu biến động 
không thuận lợi.

Biên chi phí BH&QLDN tăng 246 đcb 
YoY cho khuyến dùng.

32,3% 31,4% 32,0% 33,0%

28,2%

Q1 Q2 Q3 Q4

21,2% 23,3% 24,1% 26,5%

23,7%

Q1 Q2 Q3 Q4

LNST giảm do doanh số giảm và chi phí 
bán hàng gia tăng. Biên LNST thấp hơn so với cùng kỳ.

101

93

95

85

50Q1

Q2

Q3

Q4

13,8% 11,7% 11,6% 10,7%

8,0%

Q1 Q2 Q3 Q4

101 
50 

3T23 3T24

LNST
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Sữa Mộc Châu (MCM) 2024
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Đơn vị: Tỷ đồng
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ĐIỂM NHẤN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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Tại thời điểm ngày 31/03/2024

Nợ vay 6.829

Phải trả ngắn hạn khác 8.678

Phải trả hạn khác 280

51.654

TỔNG TÀI SẢN

15.786

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

35.868

TỔNG NGUỒN VỐN

Tiền và ĐTTC ngắn hạn 22.056

Tài sản ngắn hạn khác 12.958

Tài sản dài hạn 16.640

Vốn góp và các quỹ 28.038

Lợi nhuận giữ lại 3.816

Lợi ích cổ đông thiểu số 4.013

Đơn vị: Tỷ đồng
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11.862
15.228 

3T23 3T24

Tiền ròng

Tổng nợ trên tổng tài sản biến 
động phù hợp môi trường lãi suất.

Tổng nợ trên vốn chủ sở hữu 
được kiểm soát chặt chẽ.

Chỉ số thanh toán hiện hành duy 
trì ở mức an toàn.

Chỉ số thanh toán nhanh cho thấy 
hiệu quả sử dụng tài sản.

2,2 2,4
1,8 2,1

2,3

3T 6T 9T 12T

1,8 2,0
1,6 1,7

1,8

3T 6T 9T 12T

14% 13% 13%
16%

13%

3T 6T 9T 12T

20% 17%
21% 21%

19%

3T 6T 9T 12T

0,9x 0,9x

3T23 3T24

Dòng tiền HĐKD/ Doanh thu

CƠ CẤU VỐN VÀ THANH KHOẢN

16

Tại thời điểm ngày 31/03/2024

Đơn vị: Tỷ đồng

CẬP NHẬT VĨ MÔ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH ĐIỂM NHẤN BẢNG CĐKT, CƠ CẤU VỐN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TÓM TẮT KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
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HOẠT ĐỘNG
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Giai đoạn 3 tháng đến ngày 31/03/2024



Giai đoạn 3T kết thúc ngày 31/03/2024
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CẬP NHẬT VĨ MÔ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH ĐIỂM NHẤN BẢNG CĐKT, CƠ CẤU VỐN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TÓM TẮT KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

Nhà máy Nước giải khát Việt Nam vừa 
được trao chứng nhận PAS 2060:2014 về 
trung hòa Carbon. Như vậy, hệ thống sản 
xuất của Vinamilk đang có 3 đơn vị (2 nhà 
máy và 1 trang trại) được công nhận trung 
hòa carbon.

Kết quả này góp phần giảm “dấu chân 
carbon” trên hành trình tiến đến mục tiêu 
Net Zero năm 2050.

“ Đơn vị thứ 3 đạt trung hòa 
Carbon

Những dấu chân xanh của Vinamilk trong năm 2023

3.410 Tấn CO2 
được trung hòa 92%

Năng lượng xanh và 
tái tạo sử dụng trong 
sản xuất

30% Phát thải giảm 
so với cùng kỳ 06 Sáng kiến bền vững

được ứng dụng



Giai đoạn 3T kết thúc ngày 31/03/2024

TÓM TẮT KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
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Q1/2024 Q1/2023

Tổng doanh thu 14.125 13.954
Doanh thu thuần 14.112 13.918
Trong nước 11.497 11.491
Nước ngoài 2.615 2.428

Lợi nhuận gộp 5.912 5.398
Trong nước 4.848 4.525
Nước ngoài 1.063 873

Chi phí BH & QLDN 3.491 3.331

Lãi/(lỗ) khác không bao gồm khấu 
hao & lãi vay

877 857

EBITDA 3.297 2.924
Khấu hao 505 529
Lãi vay 86 82
Lợi nhuận sau thuế 2.208 1.906
Thu nhập mỗi cổ phần (VNĐ) 944 796

CẬP NHẬT VĨ MÔ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH ĐIỂM NHẤN BẢNG CĐKT, CƠ CẤU VỐN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TÓM TẮT KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

Đơn vị: Tỷ đồng



Liên hệ

https://www.vinamilk.com.vn/ 

Cổ đông, CV phân tích

Đồng Quang Trung, Quan hệ NĐT

dqtrung@vinamilk.com.vn  

Đối tác truyền thông

Lê Thanh Lan Anh, Truyền thông DN

ltlanh@vinamilk.com.vn  

https://www.vinamilk.com.vn/
mailto:dqtrung@vinamilk.com.vn
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